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Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 11   6                    b) 22   4                c) 13   2                    d) 11   5               e) 33   3 

Câu 2. Đặt tính rồi tính: 

a) 15   3                  b) 26   4                c) 45   6                d) 23   5                   e) 12   6 

Câu 3. Tìm x: 

a) x : 3 = 12               b) x : 5 = 20             c) x : 4 = 7 + 13        d) x : 2 = 22 + 19 

Câu 4. Tính: 

a) 26   2 + 26   4                                                      b) 11   4 + 14   4 

Câu 5. Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi tổng 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu? 

Câu 6. Một hộp có 10 bút bi. Hỏi 5 hộp như thế có được bao nhiêu cái bút? 

Câu 7. Mỗi cuộn vải khi đo dài 35m. Hỏi vậy 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét? 

Câu 8. Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 18 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu 

học sinh? 

Câu 9. Một lọ hoa có 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa? 

Câu 10. Mẹ nuôi một đàn gà có 36 con, nay mẹ mua thêm đàn ngan. Biết số ngan mẹ mới mua 

gấp 4 lần số gà. Hỏi: 

a) Đàn ngan mẹ mới mua có bao nhiêu con? 

b) Có tất cả bao nhiêu con gà và ngan? 

Câu 11. Đặt tính rồi tính: 

a) 32   2                    b) 11   6                       c) 42   2 

d) 47   2                    e) 25   3                      f) 16   6              

g) 27   6                    h) 53   4                      i) 45   5 

Câu 12. Tìm x: 

a) x : 6 = 12                              b) x : 4 = 23 

Câu 13. Tính giá trị biểu thức sau: 

a) 36 × 6 + 12                                      b) 9 +  54   2 

c) 19   6 – 48 : 6                                d) 38   6 + 64 : 8          

e) 16   8 + 9   27                              f) 3 + 17   3 – 15   
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g) 6   3   2 – 7                                   h) 36 : 9 + 49   5 

Câu 14. Thực hiện phép tính sau: 

a) 7 + (28 – 2)   4 – 6                        b) 7 + (45 – 30)   7 

c) 6 + 12   4 – 8                                d) 67 + 33   (5 – 3)  
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